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Sample Letter 
[Insert Local Educational Agency (LEA)_Name]
 THƯ THÔNG BÁO BAN ĐẦU CHO PHỤ HUYNH 
Chương Trình Tiêu Đề I hoặc Tiêu Đề III của Liên Bang và 
Yêu Cầu của Tiểu Bang
Gửi đến phụ huynh/người giám hộ của: [Insert Last_Name], [Insert First_Name] Trường: [Insert School_Name] Ngày: [Insert Date_Testing_Completed]
Số ID Học Sinh Tiểu Bang: [Insert Student_ID] Ngày Sinh: [Insert Date_of_Birth] 
Lớp: [Insert Tested_Grade] Ngôn Ngữ Chính: [Insert Primary_Language_Name]
Kính gửi Phụ huynh/Người giám hộ: Chúng tôi ghi nhận một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên bản Khảo Sát Ngôn Ngữ Ở Nhà của con em quý vị khi con em quý vị ghi danh lần đầu vào trường của chúng tôi. Đánh Giá Trình Độ Thông Thạo Tiếng Anh cho California (ELPAC) Ban Đầu xác định các học sinh là một học sinh học tiếng Anh (EL) hoặc thông thạo Anh ngữ ngay từ đầu. Luật tiểu bang và liên bang yêu cầu chúng tôi đánh giá con em quý vị và thông báo cho quý vị về trình độ thông thạo tiếng Anh của con em quý vị. Chúng tôi phải thông báo cho quý vị biết các tùy chọn hiện có của chương trình tiếp thu ngôn ngữ. Từ các tùy chọn này, quý vị có thể chọn một chương trình phù hợp nhất cho con em của mình (Bộ Luật Giáo Dục [EC] California Mục 310). Thư này cũng xác định các tiêu chí cho học sinh để ra khỏi tình trạng EL (Bộ Luật Hoa Kỳ [U.S.C.] 20, Mục 6312 [e][3][A][i], [vi]).
Kết Quả Đánh Giá Ngôn Ngữ
(U.S.C. 20, Mục 6312[e][3][A][ii])
	Các Lĩnh Vực Tổng Hợp
	Khả Năng ELPAC Ban Đầu

	Tổng Quát
	Tình trạng: [Insert Overall_Performance_Level]
Điểm số: [Insert Overall_Score]

	Ngôn Ngữ Nói (Nghe và Nói)
	[Insert Oral_Level]

	Ngôn Ngữ Viết (Đọc và Viết)
	[Insert Written_Level]


Dựa trên kết quả của việc đánh giá trình độ tiếng Anh, con em quý vị được xác định là học sinh [Insert Calculated_English Language Acquisition Status (ELAS)].
Con em quý vị đang tham gia Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) có trên hồ sơ: [Insert Yes or No]
[bookmark: _Hlk44962430]Phần mô tả việc chương trình xếp lớp cho con em quý vị sẽ góp phần như thế nào để đáp ứng các mục tiêu của IEP, nếu có, được nêu trong IEP hiện nay (U.S.C. 20, Mục 6312[e][3][A][vii]).
Tiêu Chí Ra Khỏi Chương Trình (Tái Phân Loại)
(U.S.C. 20, Mục 6312[e][3][A][vii])
Mục tiêu của các chương trình tiếp thu ngôn ngữ là giúp cho học sinh trở nên thành thạo tiếng Anh càng nhanh càng tốt và đáp ứng các thước đo thành tích học tập của tiểu bang. Tiêu chí ra khỏi chương trình của [Insert LEA name] (tái phân loại) được liệt kê dưới đây.
	Tiêu Chí Bắt Buộc
(EC Mục 313[f])
	Tiêu Chí của [Insert LEA name]
[LEA inserts local_board-approved reclassification criteria]

	Đánh Giá Trình Độ Tiếng Anh 
	Khả Năng Tổng Thể ELPAC Cấp 4

	Đánh Giá của Giáo Viên
	[Insert teacher evaluation criteria]

	Ý Kiến của Phụ Huynh và Tư Vấn
	[Insert parental opinion and consultation criteria]

	So Sánh Khả Năng về các Kỹ Năng Cơ Bản
	[Insert comparison of performance in basic skills criteria]


Tỷ Lệ Tốt Nghiệp của Người Học Tiếng Anh
(U.S.C. 20, Mục 6312[e][3][A][vi])
Tỷ lệ dự kiến tốt nghiệp của học sinh trong chương trình này là [Insert graduation rate] phần trăm. Tỷ lệ tốt nghiệp có ghi trên báo cáo Dữ Liệu Tốt Nghiệp hiện có trên trang mạng DataQuest của Sở Giáo Dục California tại http://dq.cde.ca.gov/dataquest/.
Chọn Chương Trình Tiếp Thu Ngôn Ngữ
[bookmark: _Hlk43845257]Phụ huynh hoặc người giám hộ có thể chọn một chương trình tiếp thu ngôn ngữ phù hợp nhất với con của họ (EC Mục 310). Các chương trình tiếp thu ngôn ngữ là các chương trình giáo dục được thiết kế để đảm bảo khả năng tiếp thu tiếng Anh nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Các chương trình này giảng dạy cho các học sinh EL dựa trên các tiêu chuẩn với nội dung giáo trình được tiểu bang chấp thuận, bao gồm các tiêu chuẩn phát triển tiếng Anh (ELD) (U.S.C. 20, Mục 6312[e][3][A][iii],[v]); EC Mục 306[c]).
Chương Trình Tiếp Thu Ngôn Ngữ Được Cung Cấp
Chúng tôi được yêu cầu cung cấp chương trình Hội Nhập Tiếng Anh Cấu Trúc (SEI) ở mức tối thiểu và tùy chọn (EC Mục 305[a][2]). Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình tiếp thu ngôn ngữ sau đây:
  [Note to LEA: Insert all language acquisition programs offered. Modify the language acquisition program descriptions, according to the program options offered. Remove the language acquisition programs that are not offered.]
Chương Trình Hội Nhập Tiếng Anh Cấu Trúc: Chương trình tiếp thu ngôn ngữ cho các học sinh EL, trong đó gần như tất cả việc giảng dạy trên lớp là bằng tiếng Anh, nhưng với giáo trình và bài giảng được thiết kế cho người học tiếng Anh. Tối thiểu, học sinh được cung cấp ELD theo chỉ định và được tiếp cận nội dung môn học theo cấp lớp với ELD tích hợp.
Chương Trình Hội Nhập Song Ngữ: Chương trình tiếp thu ngôn ngữ còn được gọi là Hội Nhập Hai Chiều cung cấp việc học ngôn ngữ và giảng dạy cho người bản ngữ nói tiếng Anh và người bản ngữ nói ngôn ngữ khác với mục tiêu là đạt thành tích cao trong học tập, thành thạo ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ thứ hai, và hiểu biết văn hóa lẫn nhau. Chương trình này cần được thiết kế sử dụng nghiên cứu thực chứng (evidence-based research) và bao gồm cả ELD theo chỉ định và tích hợp. Cụ thể, chương trình này bắt đầu từ lớp mẫu giáo chuyển tiếp/mẫu giáo (TK/K) cho đến lớp sáu, nhưng có thể tiếp tục đến bậc trung học.
Chương Trình Song Ngữ Chuyển Tiếp: Chương trình tiếp thu ngôn ngữ dành cho các học sinh EL, được giảng dạy cho học sinh bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh để đọc, viết và học tập, nhờ đó cho phép các học sinh EL thành thạo tiếng Anh và đáp ứng các mục tiêu về thành tích học tập được tiểu bang chấp thuận. Chương trình này cần được thiết kế sử dụng nghiên cứu thực chứng (evidence-based research) và bao gồm cả ELD theo chỉ định và tích hợp. Cụ thể, chương  trình này bắt đầu từ TK/K và tiếp tục cho đến lớp ba khi học sinh chuyển sang được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Chương Trình Phát Triển Song Ngữ: Chương trình tiếp thu ngôn ngữ dành cho các học sinh EL, được giảng dạy cho học sinh bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh để đọc, viết và học tập, nhờ đó cho phép các học sinh EL thành thạo ngôn ngữ và đáp ứng các mục tiêu về thành tích học tập của tiểu bang. Cụ thể, chương trình này cần được thiết kế sử dụng nghiên cứu thực chứng (evidence-based research) và bao gồm cả ELD theo chỉ định và tích hợp. Cụ thể, chương trình này bắt đầu từ TK/K và tiếp tục cho đến lớp sáu với mục tiêu là đọc viết song ngữ.
Chương Trình Ngôn Ngữ Di Sản: Chương trình tiếp thu ngôn ngữ dành cho các học sinh EL, được giảng dạy cho học sinh bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh để đọc, viết và học tập, giúp người không nói tiếng Anh hoặc những học sinh có kỹ năng đọc viết ngôn ngữ mẹ đẻ kém, thành thạo ngôn ngữ và đáp ứng các mục tiêu về thành tích học tập. Cụ thể, chương trình này cần được thiết kế sử dụng nghiên cứu thực chứng (evidence-based research) và bao gồm cả ELD theo chỉ định và tích hợp. Cụ thể, chương trình này được thiết kế cho các lớp từ lớp sáu đến lớp tám và từ lớp chín đến lớp mười hai.
Phụ huynh hoặc người giám hộ có thể chọn một chương trình tiếp thu ngôn ngữ phù hợp nhất với con em của họ. Những trường học có các phụ huynh hoặc người giám hộ của từ 30 học sinh trở lên ở mỗi trường hoặc các phụ huynh hay người giám hộ của từ 20 học sinh trở lên trong bất kỳ lớp nào yêu cầu chương trình tiếp thu ngôn ngữ được thiết kế để giảng dạy ngôn ngữ thì bắt buộc phải cung cấp một chương trình như vậy trong khả năng cho phép (U.S.C. 20, Mục 6312[e][3][A][viii][III]; EC Mục 310[a]).
Phụ huynh hoặc người giám hộ có thể đóng góp ý kiến liên quan đến chương trình tiếp thu ngôn ngữ trong quá trình phát triển Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm của Địa Phương (EC Mục 52062). Nếu quý vị quan tâm đến một chương trình khác so với những chương trình được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ [Insert LEA contact name and information] để hỏi về thủ tục.
Mặc dù trường học có nghĩa vụ phải phục vụ tất cả học sinh EL, phụ huynh hoặc người giám hộ của các học sinh EL có quyền từ chối hoặc cho con em của họ ra khỏi chương trình EL của trường hoặc ra khỏi các dịch vụ EL cụ thể trong chương trình EL. Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ muốn con em mình ra khỏi chương trình EL của trường hoặc các dịch vụ EL cụ thể thì các em vẫn giữ tình trạng của mình là học sinh EL và sẽ được đánh giá hàng năm bằng Đánh Giá Tổng Kết ELPAC. Trường vẫn có nghĩa vụ phải thực hiện các bước xác định theo yêu cầu của Tiêu Đề VI trong Đạo Luật Dân Quyền 1964 và hành động thích hợp theo yêu cầu của Đạo Luật Cơ Hội Giáo Dục Bình Đẳng 1974 để cung cấp cho học sinh EL quyền tiếp cận đến các chương trình giáo dục của trường (U.S.C. 20, Mục 1703[f], 6312[e][3][A][viii]).
Sở Giáo Dục California
Tháng 6 năm 2023
California Department of Education
June 2023
